
Phụ lục 11:

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thiết bị Y tế Châu Thanh

Địa chỉ: 40/2 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai.

STT
Mã đấu 

thầu
Tên hàng hóa

Tên thương 

mại 
Tiêu chí kỹ thuật

Số Giấy phép 

lưu hành sản 

phẩm hoặc số 

Công văn cho 

phép NK

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất/ 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác sản 

phẩm

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu 
(có VAT)

Thành tiền 
(đồng)

1 G2.19
Hóa chất rửa cho 

máy sinh hóa
XL WASH

* Là dung dịch rửa đậm đặc.

* Thành phần: có chứa natri 

hydroxit (contains sodium 

hydroxide)

* Lọ  100ml.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO 13485.

12301NK

/BYT-TB-CT

 Erba Lachema 

S.R.O , Séc 
Lọ 20 228.750 4.575.000

2 G2.27
Hóa chất kiểm tra 

đông máu  APTT
aPTT Ellagic

* Dùng trong xét nghiệm chỉ số 

aPTT.

Thành phần thuốc thử: Cephalin 

với acit ellagic; Chloride 0,025 

mol/L stable calcium chloride 

solution 

* Bộ gồm: R1: 2,5ml; R2: 15ml.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO 13485.

8444 NK/ 

BYT-TB-CT

Dutch 

Diagnostics 

B.V/Hà Lan

Bộ 12 2.040.000 24.480.000

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU
Gói thầu số 2: Mua hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro

Điện thoại: 056 382 1986 – 056 382 1985



3 G2.28

Hóa chất kiểm tra 

đông máu 

Fibrinogen

Fibrinogen

Dùng trong xét nghiệm chỉ số 

Fibrinogen.

Thành phần thuốc thử: 

Thrombin Lọ chứa thrombin 

đông khô, một lần hoàn nguyên 

nồng độ xấp xỉ 100 NIH  đơn vị 

thrombin/ ml. Dung dịch đệm 

imidazole: 0,05M; pH 7,3.

* Bộ gồm: R1: 1ml; R2: 1ml; 

R3: 60ml

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO 13485.

8444 NK/ 

BYT-TB-CT

Dutch 

Diagnostics 

B.V/Hà Lan

Bộ 12 4.230.000 50.760.000

4 G2.29
Hóa chất kiểm tra 

đông máu PT

Prothrombin 

Time (PT)

Dùng trong xét nghiệm chỉ số 

PT .

Thành phần thuốc thử: Lọ chứa 

thromboplastin não thỏ, canxi 

clorua cho nồng độ cuối cùng là 

0,0125 mol/L và Natri Clorua để 

có nồng độ cuối cùng là 0,1 

mol/L.

* Lọ  2 ml.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO 13485

8444 NK/ 

BYT-TB-CT

Dutch 

Diagnostics 

B.V/Hà Lan

Lọ 120 204.000 24.480.000

5 G2.30
Hóa chất chuẩn 

máy đông máu

Control 

Plasma

 Normal

Dung dịch QC mức bình thường 

cho máy xét nghiệm đông máu.

* Lọ  1 ml.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO 13485.

8444 NK/ 

BYT-TB-CT

Dutch 

Diagnostics 

B.V/Hà Lan

Lọ 2 600.000 1.200.000



6 G2.31

Hóa chất xét 

nghiệm

 tuyến giáp FT3 

bằng Elisa

  Free 

Triiodothyron

ine

 (Free T3) 

*Thành phần 1 kit:

1. Standards, Liq. 1ml;

2. Enzyme Conjugate Reagent 

10,5ml;

3. Color Reagent A 13ml;

4. Color Reagent B 13ml;

5. Stop Solution (3N HC1) 10ml;

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO 13485.

220003661/PCBB

-BYT

DRG 

Instruments 

GmbH/Đức

Test 1728 40.417 69.840.576

7 G2.32

Hóa chất xét 

nghiệm tuyến 

giáp FT4 bằng 

Elisa

  Free 

Thyroxine

 (Free T4)

*Thành phần 1 kít:

1. Standards, Liq. 1ml;

2. Enzyme Conjugate Reagent 

10,5ml;

3. Color Reagent A 13ml;

4. Color Reagent B 13ml;

5. Stop Solution (3N HC1) 10ml;

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO 13485.

220003661/PCBB

-BYT

DRG 

Instruments 

GmbH/Đức

Test 1728 40.417 69.840.576

8 G2.33

Hóa chất xét 

nghiệm tuyến

 giáp TSH bằng 

Elisa

TSH 

(THYROID

STIMULATI

NG 

HORMO)

*Thành phần 1 kít:

1.Conjugate Reagent 13 ml;

2.TBM Reagant 11ml;

3. Stop Solution  11ml;

4. Standard, Lyoph 1ml;

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO 13485.

220003661/PCBB

-BYT

DRG 

Instruments 

GmbH/Đức

Test 1728 38.588 66.680.064

9 G2.41

Huyết thanh mẫu 

kháng

 kháng nguyên D 

trên bề mặt hồng 

cầu (Anti D)

Anti D

* Dùng để định tính nhóm máu. 

* Lọ 10 ml.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO 13485.

4244/QĐ-BYT Spectrum/Ai Cập Lọ 12 140.000 1.680.000

Giá trị 313.536.216

Bằng chữ: Ba trăm mười ba triệu năm trăm ba mươi sáu nghìn hai trăm mười sáu đồng./.

Tổng cộng: 09 khoản
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